NỘI DUNG ÔN TẬP TUẦN 23, 24, 25 SINH HỌC 8
CÂU HỎI

Câu 1: Trong khẩu phần ăn hằng ngày cần cung cấp những loại thực phẩm nào và chế biến như thế nào để đảm bảo đủ vitamin và muối khoáng cho cơ thể?
Câu 2: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào của cơ thể đảm nhận?
Câu 3: Sự khác biệt trong thành phần của nước tiếu chính thức và nước tiểu đầu?
Câu 4: Chức năng của da là gì?

Câu 5: Nêu cấu tạo của da? Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng hay không?

Câu 6: Vì sao da luôn mềm mại, khi bị ướt không thấm nước?
Câu 7: Tiểu não có chức năng gì?
Câu 8: Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò như thế nào trong đời sống?
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu 1: Trong khẩu phần ăn hằng ngày cần được cung cấp những loại thực phẩm:
· Cung cấp đủ lượng thịt (hoặc trứng, sữa) và rau quả tươi.
· Cung cấp muối (hoặc nước chấm) vừa phải.

· Nên dùng muối Iốt.

· Trẻ em cần được tăng cường muối canxi (ăn bổ xung sữa, nước xương hầm).
Chế biến hợp lý để chống mất vitamin khi nấu ăn.
Câu 2: Các chất thải của cơ thể chủ yếu là Co2, nước tiểu, mồ hôi.

Các chất này thải ra ngoài qua cơ quan bài tiết là phổi, thận và da.
Câu 3: Sự khác biệt trong thành phần của nước tiểu chính thức và nước tiểu đầu:
	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu chính thức

	· Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn.

· Chứa ít các chất cặn bã và chất độc hơn.

· Còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng.
	· Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn.

· Chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc hơn.

· Gần như không còn các chất dinh dưỡng.


Câu 4: Chức năng của da:
· Bảo vệ cơ thể.
· Tiếp nhận chất kích thích xúc giác.

· Bài tiết.

· Điều hòa thân nhiệt.

· Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp con người.

Câu 5: Cấu tạo của da: da có cấu tạo gồm 3 lớp

· Lớp biểu bì:

+ Tầng sừng.

+ Tầng tế bào sống.

· Lớp bì:

+ Sợi mô liên kết.

· Lớp mỡ dưới da: gồm các tế bào mỡ.

Lông mày có vai trò ngăn không cho mồ hôi và nước chảy xuống mắt. Vì vậy, không nên nhổ lông mày, lạm dụng kem, phấn sẽ bít các lỗ chân lông và lỗ tiết chất nhờn, tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào da và phát triển.
Câu 6: Da luôn mềm mại không thấm nước vì:

· Da được cấu tạo chủ yếu bởi các sợi, các tế bào mô liên kết, trên da có nhiều tuyến nhờn tiết chất nhờn làm mềm da.

· Lớp tế bào ngoài cùng của da hóa sừng, làm cho da không thấm nước.
Câu 7: Tiểu não có chức năng điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.
Câu 8: Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò điều hòa được hoạt động của các cơ quan, nội tạng.
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